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	            UBND XÃ YÊN THÀNH
T      TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Số:   /QĐ-TH         
	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Thị Trấn, ngày 10  tháng 10 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo  thực hiện Quy chế công khai 

theo Thông tư 09/2024-TT-BGDĐT
(Năm học 2025-2026 )
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 

 
Căn cứ nghị địnhsố 59/2023/NĐ/CP ngày ngày 14 tháng 8 tháng 2023 của chính phủ quy định chi tiết về một số điều của luật thực hiện dân  chủ cơ sở 

Căn cứ Thông tư số: 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03-6-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”;

Căn cứ công văn 2968/SGD&ĐT- QLCL ngày 08 tháng 10 tháng 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc tổ chức công khai trong hoạt đôn gj của các cơ sở giáo dục theo quy định tại TT 09/2024/TT- BGDĐT;
Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Yên Thành;
Xét theo đề nghị của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế công khai nhà trường theo Thông tư 09/2024-TT-BGDĐT gồm các ông (bà) có tên sau :

1. Bà: Nguyễn Thị Út

Hiệu trưởng


Trưởng ban

2. Bà: Ngô Công Hòa
         P.hiệu trưởng

            P.trưởng ban

3. Ông: Trương Văn Trọng

Cấp ủy chi bộ

Thành viên

4. Bà: Phan Lệ Thúy

Trường TTrND

Thành Viên

5. Hoàng Thị Thu Hường              Tổ trưởng tổ 1,2,3          Thành viên

6. Ông: Lê Thị Phương Thảo
   Kế toán


Thành viên

7. Bà: Phan Thị Thúy Hoa
   Thư ký HĐ
            Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai theo kế hoạch, thời gian và nhiệm vụ được phân công; thu thập đầy đủ, chính xác các số liệu để kê khai các biểu nội dung tối thiểu theo quy định tại các phụ lục I Mẫu báo cáo thường niên của cơ sở giáo dục. Thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 9 Chương 2 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 tháng 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

         -Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công;
Điều 3. Quyết định này kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này./.                             

                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    Nguyễn Thị Út
	         UBND XÃ YÊN THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Số: .../QĐ-TH         
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Thị Trấn, ngày 10  tháng 10 năm 2025


KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện Quy chế công khai nhà trường

theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT

Căn cứ nghị định số 59/2023/NĐ/CP ngày 14 tháng 8 tháng 2023 của chính phủ quy định chi tiết về một số điều của luật thực hiện dân  chủ cơ sở ;
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 tháng 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Căn cứ công văn 2968/SGD&ĐT- QLCL ngày 08 tháng 10 tháng 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc tổ chức công khai trong hoạt đôn gj của các cơ sở giáo dục theo quy định tại TT 09/2024/TT- BGDĐT;
Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Yên Thành;
Căn cứ thực tế của đơn vị, trường tiểu học Thị Trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy định như sau:
I. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG KHAI
1. Minh bạch các thông tin có liên quan của cơ sở giáo dục để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học, gia đình người học và xã hội biết, tham gia giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục.

2. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục
3.Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm hay thiếu sót trong qunar lý, điều hành của BGH, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong trường;
II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CÔNG KHAI
1. Việc thực hiện công khai bảo đảm đúng các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan.

        2. Thông tin công khai bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận.
         III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIÊN QUY ĐỊNH CÔNG KHAI
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai của trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Phó Hiệu trưởng làm Phó trưởng ban; Tổ trưởng các tổ; đứng đầu các tổ chức đoàn thể là các ủy viên của Ban chỉ đạo;

Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường ngay từ đầu năm học;

Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Quy định về công khai ban hành theo Thông tư số 09/2024/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, thống kê chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu, chi tài chính;

Đồng thời phải đảm bảo thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường; trên trang thông tin điện tử của nhà trường và công khai tại đơn vị
 IV. NỘI DUNG  CÁCH THỨC, THỜI GIAN CÔNG KHAI 
Thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 9 Chương 2 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 tháng 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân về các nội dung như sau:

1. Nội dung công khai:
1.1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục: thực hiện công khai các nội dung theo Điều 4 Mục I Thông tư 09;
1.2. Thu, chi tài chính theo Điều 5 Thông tư 09;
      1.3. Công khai các nội dung theo mục 3 Điều 8, Điều 9 Thông tư 09;
   1.3.1 Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:
        a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;

        b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;

       c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
       1.3.2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung:

       a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

      b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

    c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

     d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       1.3.3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:

       a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá;

       b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm.

      c) Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục.

       1.3.4. Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông
       Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học:

      a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan;

     b) Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục;

    c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh;

    d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục;

   đ) Thực đơn hằng ngày của học sinh (nếu có).

    Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước:

    a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường:

     b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp;

     c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học sinh trúng tuyển đại học đối với cấp trung học phổ thông
      2. CÁCH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI  
      Điều 14,15 Thông tư 09
      2.1. Cách thức công khai
      2.1.1. Công khai trên cổng thông tin điện tử của trường: Website: https://ththitran.gdyenthanh.edu.vn/admin
       2.1.2. Công khai trên trang facebook, Zalo của trường TH Thị Trấn
       a) Các nội dung công khai đối với các hoạt động giáo dục do trường TH Thị Trấn thực hiện được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 9 Chương 2, Điều 14,15 Thông tư này tính đến tháng 6 hằng năm;
b) Báo cáo thường niên để công khai cho các bên liên quan tổng quan về kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục tính đến ngày 31 tháng 12 hằng năm theo định dạng file PDF với các nội dung tối thiểu theo quy định tại các phụ lục I Mẫu báo cáo thường niên của cơ sở giáo dục,..

c) Việc bố trí nội dung công khai được quy định tại điểm a, b của Điều này trên trên trang facebook, Zalo do trường quyết định, bảo đảm thuận lợi cho việc truy cập, tiếp cận thông tin.
 d. Phổ biến hoặc phát tài liệu về nội dung công khai vào đầu năm học mới
- Niêm yết công khai tại trường, thông qua Hội đồng SP nhà trường; 
- Nội dung công khai liên quan đến chế độ chính sách học sinh, nhà trường triển khai đến tận từng PHHS thông qua họp phụ huynh hoặc trang facebook, Zalo của các lớp.
2.2. Thời gian công khai
a) Công bố công khai các nội dung theo quy định tại điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 14 của Thông tư này trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Trường hợp nội dung công khai có thay đổi hoặc đến ngày 30 tháng 6 hằng năm chưa có thông tin do nguyên nhân khách quan hoặc do quy định khác của pháp luật thì phải được cập nhật, bổ sung chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi thông tin hoặc từ ngày có thông tin chính thức;

b) Công bố báo cáo thường niên của năm trước liền kề theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 14 của Thông tư này trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. Đối với số liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm trước thì cập nhật tính đến hết thời gian quyết toán của cơ quan có thẩm quyền.

c. Thời gian công khai trên trang facebook, Zalo của trường tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công bố công khai. 

d. Ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều này, trường thực hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

        V. THỰC HIỆN KIỂM TRA
          Ban TTND dưới sự chỉ đạo BGH  thường xuyên kiểm tra, giám sát:

1.Việc phân bổ ngân sách nhà nước cấp cho công tác dạy học, chi thường xuyên, chi mua sắm TBDH,…
         2. Các khỏn đóng góp tự nguyện của PH HS.
         3. Các khoản chi ngân sách, chế độ cho CBGV, NV
         4. Phối hợp với CM kiểm tra chất lượng giảng dạy, KTĐK, đánh giá xếp loại HS,…
         VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1.  Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
- Căn cứ vào Thông tư này, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ xây dựng và ban hành quy định cụ thể về công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực;

       -  Thông qua Hội nghị VC-NLĐ đầu năm: Phát động CBGV đăng ký thi đua, đăng ký chất lượng, Triển khai công khai theo Thông tư 09/2024-TT- BGD&ĐT đến Hội đồng SP, đến PHHS.

       -  Tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá công tác công khai và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công khai trong việc thực hiện tổng kết, đánh giá công tác hằng năm và phương hướng, nhiệm vụ năm (hoặc năm học) tiếp theo của cơ sở giáo dục;

        2. Ban chỉ đạo thực hiện công khai:
      - BCĐ công khai gồm Hiệu trưởng làm trưởng ban. P.HT và chủ tịch CĐ làm phó ban. Các tổ trưởng CM, trưởng ban TTND, Kế toán, TKHĐ là thành viên;
     - Các thành viên trong BCĐ thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ quy chế công khai để tiến hành thu thập thông tin số liệu các biểu mẫu,.. đảm bảo về nội dung và thời gian để công khai trước tập thể CBGV, phụ huynh học sinh và cấp trên.

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
1. Bà: Nguyễn Thị Út (TB): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT  và các văn bản hướng dãn thực hiện TT09 của cấp trên đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, PHHS.

2. Ông Ngô Công Hòa  (phó TB): Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý công khai chất lượng giáo dục. Phối hợp cùng với Hiệu trưởng thực hiện KĐCL ,tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

3.Ông Trương Văn Trọng: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng,  tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2025-2026; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo  Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường. Phối hợp cùng với Hiệu trưởng thực hiện KĐCL
4. Bà: Phan Thị Thúy Hoa (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

5. Bà: Lê Thị Phương Thảo: Chịu trách nhiệm thực hiện công khai tài chính, quyết toán thu, chi tài chính, lưu giữ chứng từ,...
          6. Giáo viên: Thực hiện cam kết chất lượng, kết quả giảng dạy, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá phân loại hàng năm,..
         VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Kế hoạch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2025 và đã công khai trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường (trong cuộc SHCM toàn thể Hội đồng GV), trước học sinh và cha mẹ học sinh vào  cuộc họp PH, các buổi chào cờ, văn phòng nhà trường./.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công khai theo TT09/2024/TT-BGDĐT của trường TH Thị Trấn năm học 2025-2026. Các bộ phận, cá nhân được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, nếu có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo với Hiệu trưởng để tháo gỡ, điều chỉnh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.
                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

- Phòng GD ĐT( để B/C)                                                                                 ( Đã ký)
- Chi bộ(để B/C)

- BCHCĐ( để phối hợp T/H)                                                     

  - Lưu: VP, HS KĐCL
                                                                                         Nguyễn Thị Út
III. Các nội dung thực hiện công khai.
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Cam kết chất lượng: điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp; thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ CB-CC và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh trong; khả năng tiếp tục học tập của học sinh (đính kèm biểu mẫu số 05).
- Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp; tỉ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, đỗ vào trường cấp 2 Bạch Liêu; số học sinh nam, nữ từng khối lớp.
- Đạt các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2013 -2014 và kế hoạch tu sửa, bổ sung CSVC năm học 2014-2015.
- Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tô chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá, cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài) công nhận đạt hoặc chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 

- Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng, tường rào bảo vệ trường (đính biểu mẫu số 10) .
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên đáp ứng nhu cầu dạy học hiện nay

- 100% giáo viên, CBQL và nhân viên có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn.
3. Công khai thu chi tài chính:

Công khai việc thu chi năm học 2013-2014

Công khai các khoản thu - chi của nhà trường

Công khai các khoản đóng hpos, chính sách, học bổng ở từng thời điểm
IV. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.
1. Bà: Trần Thị Khanh (TB): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT  và các văn bản hướng dãn thực hiện TT09 của cấp trênđến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, PHHS.

2. Bà: Hoàng Thị Nhung  (phó TB) : Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số:  09, 10, 11 và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

3. Bà: Vũ Thị Hường, Chu Thị Tú: hoàn thiện các biểu mẫu 5, 9, 10 11, Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2013-2014; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo  Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

4, Bà : Ngô Thị Ánh Mai (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

5. Ông: Nguyễn Đăng Việt Báo cáo thu, chi tài chính.
6. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT và Kế hoạch 20/KH-GDĐT-TTR, ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy chế công khai: đ/c  Ngô Thị Ánh Mai (Thư Ký HĐ)

V. Tổ chức thực hiện. 
1. Về hình thức và địa điểm công khai: 

Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường; các tài liệu in đầy đủ niêm yết ở vị trí phòng Hội đồng giáo viên rất thuận tiện theo dõi gồm: Quy chế công khai cơ sở giáo dục  theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT và kế hoạch thực hiện Quy chế của nhà trường, có đính kèm các biểu mẫu báo cáo; Quy chế làm việc của trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bảng tổng hợp kết quả giáo dục học lực và hạnh kiểm của học sinh theo khối lớp, trường; Bảng phân công lao động học kỳ 2; Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2013-2014). 
2. Thời gian công khai: 
- Công khai trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường (trong cuộc họp hội đồng), trước học sinh và cha mẹ học sinh vào các buổi chào cờ, ngoài bảng tin nhà trường
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Trần Thị Khanh
Tham khảo
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LỢI 2
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm: 2024

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LỢI 2
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).

Địa chỉ : Hẻm 169, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.838220
Email: thhungloi2@cantho.edu.vn
Cổng thông tin điện tử: http://ninhkieu.edu.vn/thhungloi2
3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có).

Loại hình: Công lập
Cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.
Trường Tiểu học Hưng Lợi 2 là trở thành một ngôi trường có chất lượng đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo tiêu chuẩn hiện hành; rèn luyện học sinh khỏe mạnh về thể chất, năng động trong hoạt động, nắm vững kỹ năng kiến thức cấp học, phát triển năng lực đáp ứng theo yêu cầu phát triển của giáo dục quận Ninh Kiều.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.
· Trường Tiểu học Hưng Lợi 2 được hình thành từ hai điểm trường Hưng Lợi 3 và Hưng Lợi 4. Điểm hiện tại là điểm Hưng Lợi 3 được xây trên đất do nhân dân hiến tặng. Quy mô trường lớn dần theo hàng năm, từ mỗi khối lớp có 2 đến 3 lớp học, nay mỗi khối đã có từ 5 đến 6 lớp. Trường được xây dựng mở rộng thêm và đưa vào sử dụng từ năm học 2021-2022, khuôn viên trường học thoáng mát, cao ráo và sạch sẽ, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục.

· Đội ngũ giáo viên nhiệt tình năng động, có tinh thần trách nhiệm cao. Đội ngũ từng bước tăng về số lượng, chất lượng.

· Lượng học sinh đến trường tăng dần hàng năm. Tính đến đầu năm học 2024- 2025, trường có 26 lớp với hơn 900 học sinh.

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.

Họ và tên: Dương Thúy Bình Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ làm việc: Hẻm 169, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều Điện thoại: 078957****

Thư điện tử: dt_binh.c1leloi@cantho.edu.vn
7. Tổ chức bộ máy:
a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có);

Trường Tiểu học Hưng Lợi 2 được thành lập năm 2004 theo quyết định số124/QĐ.CT.UB ngày 27 tháng 01 năm 2004 của ủy ban nhân dân lâm thời quận Ninh Kiều và được thành lập lại theo quyết định số 5307/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009 của UBND quận Ninh Kiều.

b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;

+ Quyết định số 20/QĐ-PGDĐT, ngày 08/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều về việc bổ sung nhân sự Hội đồng trường Hưng Lợi 2.

+ Chủ tịch Hội đồng: Bà Dương Thúy Bình - Hiệu trưởng
+ Các thành viên:
· Bà Đỗ Thị Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn;
· Bà Dương Thị Trúc Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
· Bà Lương Ngọc Kim Cương, Tổ trưởng Tổ khối 1
· Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Hiệu trưởng, đại diện Tổ khối 2;
· Bà Hoàng Thị Oanh, đại diện Tổ khối 4;
· Bà Phạm Thị Hồng, đại diện Tổ khối 5;
· Bà Trần Ngọc Anh, đại diện tổ Bộ môn;
· Bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Đại diện tổ văn phòng;
· Mời Bà Võ Thị Thanh Chiến, Phó chủ tịch UBND phường Hưng Lợi;
· Mời Ông Lê Huỳnh Quan Văn, Đại diện Ban Đại diện cha mẹ học sinh
c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;

· - Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng: số 6683/QD-UBND ngày 30/11/2022 về viêc điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý

· Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng: số 936/QD-UBND ngày 04/3/2021 về viêc bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục: Thực hiện giảng dạy, giáo dục theo chương trình GDPT 2018;

học:

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường: Theo Điều 3 Điều lệ Trường tiểu
Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất
lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.

Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy
định.


Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của
pháp luật.
Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương.

Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
+ Cơ cấu tổ chức của trường: Thực hiện theo Điều 9- Điều lệ trường tiểu học Cơ cấu tổ chức trường tiểu học gồm: hội đồng trường; hiệu trưởng và phó
hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỉ luật; hội đồng tư vấn; tổ
chức Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; các tổ chuyên môn; tổ văn phòng; lớp học sinh

đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có);

e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có).

+ Hiệu trưởng:
· Họ và tên: Dương Thúy Bình
· Địa chỉ làm việc: Hẻm 169, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều
-  Điện thoại: 078957****
· Thư điện tử: dt_binh.c1leloi@cantho.edu.vn
+ Phó Hiệu trưởng:
· Họ và tên: Nguyễn Thị Giang
· Địa chỉ làm việc: Hẻm 169, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều
-  Điện thoại: 034318****
· Thư điện tử: giangnguyen0704@gmail.com
+ Tổng phụ trách Đội
· Họ và tên: Huỳnh Thị Bích Phượng
· Địa chỉ làm việc: Hẻm 169, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều
-  Điện thoại: 076696****
· Thư điện tử: huynhthibichphuong571@gmail.com
8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục:
· Kế hoạch Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục.
· Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục.
· Các nghị quyết của hội đồng trường.
· Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính.
· Các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có).
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo: 41 người

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định; 02 (100%)

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định: 36 người (100%).

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định:

Diện tích trường hiện nay là 4.692,6m2; Diện tích xây dựng: 1430 m2; Diện tích sử dụng: 3998m2;

Bình quân: 4.44m2/HS. Chưa đủ so với yêu cầu tối thiểu theo quy định
b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

· Khối phòng hành chính quản trị: 04 phòng
· Khối phòng học tập: 26 phòng học
· Khối phòng hỗ trợ học tập: 01 phòng thư viện, thiết bị
· Khối phụ trợ: 01 nhà bếp; 01 phòng y tế
· Khu sân chơi, thể dục thể thao: 2247 m2
· Khối phục vụ sinh hoạt : 01 hội trường
· Hạ tầng kỹ thuật : đủ so với yêu cầu tối thiểu theo quy định
c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định:
Nhà trường có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động của nhà trường. Hiện tại, trường có 07 máy tính cho bộ phận hành chính, 25 máy tính học sinh. Tất cả máy tính được kết nối Internet đảm bảo nhu cầu phục vụ công tác quản lý và phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập.

Nhà trường có các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Mỗi giáo viên có một bộ thiết bị cần thiết trong quá trình giảng dạy, một bộ sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và các tài liệu cần thiết khác. Mỗi học sinh có ít nhất một bộ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập.

d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Danh mục sách giáo khoa thực hiện theo danh mục đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+Lớp 1: Quyết định số 03/QĐ-THHL2, ngày 20 tháng 4 năm 2020, về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường TH Hưng Lợi 2.

	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 1
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê
Hữu Tỉnh.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	2
	Toán 1
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh


	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	3
	Đạo đức 1
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị
Tố Oanh.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu
Trang.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	5
	Giáo dục Thể chất 1
	Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	6
	Âm nhạc 1
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên
	Nhà xuất bản Đại
học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	7
	Mĩ thuật 1
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh
Quang.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	9
	Tiếng Anh 1 (Phonics Smart)
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy
	


Danh sách có 09 (chín) đầu sách giáo khoa./.
+Lớp 2: Thông báo số 24 /TB-THHL2, ngày 20 tháng 4 năm 2021, về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong Trường TH Hưng Lợi 2

	STT
	Tên SGK
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Bộ sách

	1
	Tiếng Việt lớp 2
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	2
	Toán lớp 2
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	Cánh diều


	STT
	Tên SGK
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Bộ sách

	3
	Đạo đức lớp 2
	Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	4
	Tự nhiên – xã hội lớp 2
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	5
	Giáo dục thể chất lớp 2
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn.
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	6
	Âm nhạc lớp 2
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	Cánh diều

	7
	Mỹ thuật lớp 2
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền.
	Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm
	Cánh diều

	8
	Hoạt động trải nghiệm lớp 2
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
	Cánh diều

	9
	Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends – National Edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
	Family and Friends – National Edition


Danh sách có 09 (chín) đầu sách giáo khoa./.
+Lớp 3: Thông báo số 58/TB-THHL2 ngày 25 tháng 5 năm 2022 về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong Trường TH Hưng Lợi 2

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất
bản
	Ghi chú
(Bộ sách)

	1
	Tiếng Việt 3
(Tập 1 và tập 2)
	Nguyễn Thị Ly Kha,
Trịnh Cam Ly (đồng chủ biên).
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo


	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất
bản
	Ghi chú
(Bộ sách)

	2
	Toán 3
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	3
	Đạo đức 3
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỳ Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,
Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ.
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	4
	Tự nhiên và Xã hội 3
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần Thanh Sơn.
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	5
	Hoạt động trải nghiệm 3
	Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	6
	Tiếng Anh 3
Family and Friends
	Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên) Trương Văn Ánh
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	7
	Tin học 3
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh
Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung.
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	8
	Công nghệ 3
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm
Chủ
biên),
Nguyễn
Thị
Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.
	NXB GD
Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	9
	Giáo dục Thể chất 3
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên),
Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.
	NXB GD ĐHSP TP HCM
	Cánh Diều


	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất
bản
	Ghi chú
(Bộ sách)

	10
	Âm nhạc 3
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.
	NXB GD ĐHSP
TP HCM
	Cánh Diều

	11
	Mĩ thuật 3
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải
Kiên.
	NXB GD ĐHSP TP HCM
	Cánh Diều


Tổng hợp có 11 đầu sách.
+Lớp 4: Thông báo số 62/TB-THHL2, ngày 12 tháng 5 năm 2023 về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong Trường TH Hưng Lợi 2

	STT
	Tên sách
	Nhóm tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú (Tên bộ sách)

	1.
	Tiếng Việt 4
	Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo

	2.
	Toán 4
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo

	3.
	Đạo đức 4
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo

	4.
	Khoa học 4
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo

	5.
	Hoạt động trải nghiệm 4

(bản 2)
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thùy Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài Thu, Trần Thị Quỳnh Trang.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo


	STT
	Tên sách
	Nhóm tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú (Tên bộ sách)

	6.
	Công nghệ 4
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo

	7.
	Lịch sử và Địa lí
4
	Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Chí Tuấn.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo

	8.
	Âm nhạc 4
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.
	NXB ĐHSP TPHCM
	Cánh Diều

	9.
	Mĩ thuật 4
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.
	NXB ĐHSP TPHCM
	Cánh Diều

	10.
	Giáo dục thể chất 4
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.
	NXB ĐHSP TPHCM
	Cánh Diều

	11.
	Tin học 4
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo

	12.
	Tiếng Anh 4 Family and Friends
(National
edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.
	NXB GD VN
	Chân trời sáng tạo


Tổng hợp có 12 đầu sách.
+Lớp 5: Thông báo số 87 /TB-THHL2 ngày 28 tháng 6 năm 2024 về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường TH Hưng Lợi 2

	
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Đơn vị liên kết

	1
	Tiếng Việt 5
	Tập 1: Nguyễn Thi Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	
	
	Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha. Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.
	
	

	2
	Toán 5
	Trẩn Nam Dũng (Tổng Chủ biên). Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	3
	Đạo đức 5
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên). Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	4
	Khoa học 5
	Đỗ
Xuân
Hội
(Tổng
Chủ
biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên),
	Nhà xuất bản Giáo dục
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 5
	Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	6
	Hoạt động trải nghiệm 5
	Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên) Bùi Ngọc Diệp (Chú biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	7
	Công nghệ 5
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	8
	Tin học 5
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


	9
	Âm nhạc 5
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thúy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.
	Công ty Vepic
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM

	10
	Mĩ thuật 5
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình. Nguvễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên.
	Công ty Vepic
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	11
	Giáo dục thể chất 5
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.
	Công ty Vepic
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	12
	Tiếng Anh 5 (Family and Friends
- National Edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


Danh mục có 12 sách giáo khoa lớp 5 /.
+ Số lượng xuất bản phẩm tham khảo: 57 đầu sách.
	TT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả

	KHỐI LỚP 1

	1
	Vở Bài Tập Tiếng Việt, Tập 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

	2
	Vở Bài Tập Tiếng Việt, Tập 2 (Cánh Diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

	3
	Vở Bài Tập Toán 1, Tập 1 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

	4
	Vở Bài Tập Toán 1, Tập 2 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

	5
	Vở Thực Hành Mĩ Thuật 1 (Cánh Diều)
	Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên) Nguyễn Thị Đông (Chủ biên)

	6
	Vở Bài Tập Đạo Đức 1 (Cánh Diều)
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

	7
	Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã hội 1 (Cánh Diều)
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên) Bùi Phương Nga (Chủ biên)

	8
	Vở Thực hành HĐ Trải nghiệm 1 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)


	TT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả

	KHỐI LỚP 2

	9
	Thực hành Tiếng Việt – Tập 1 (CTST)
	Nguyễn Thị Ly Kha

	10
	Thực hành Tiếng Việt – Tập 2 (CTST)
	Nguyễn Thị Ly Kha

	11
	Thực hành TN và XH, tập 1 (CTST)
	Phạm Thị Lệ Hằng

	12
	Thực hành TN và XH, tập 2 (CTST)
	Phạm Thị Lệ Hằng

	13
	Vở thực hành Đạo đức (Cánh diều)
	Trần Văn Thắng

	14
	Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm tập 1 (Cánh diều)
	Nguyễn Dục Quang

	15
	Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm tập 2 (Cánh diều)
	Nguyễn Dục Quang

	16
	Vở thực hành Toán – Tập một (Cánh diều)
	Đỗ Đức Thái

	17
	Vở thực hành Toán – Tập hai (Cánh diều)
	Đỗ Đức Thái

	18
	Vở thực hành Âm nhạc (Cánh diều)
	Lê Anh Tuấn (Chủ biên)

	19
	Vở thực hành Mỹ thuật (Cánh diều)
	Nguyễn Thị Đông (Chủ biên)

	KHỐI LỚP 3

	20
	Vở bài tập Toán 3 - tập một CTST
	Nguyễn Đức Mạnh (Chủ biên), Huỳnh Thị Kim Trang, Đậu Thị Huế, Chu Ánh Vân

	21
	Vở bài tập Toán 3 – tập hai CTST
	Nguyễn Đức Mạnh (Chủ biên), Huỳnh Thị Kim Trang, Đậu Thị Huế, Chu Ánh Vân

	22
	Vở bài tập Tiếng Việt 3 – tập một CTST
	Xuân Thị Nguyệt Hà, Phạm Kim Bích Loan, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga, Hoàng Nguyên Thảo

	23
	Vở bài tập Tiếng Việt 3 – tập hai CTST
	Xuân Thị Nguyệt Hà, Phạm Kim Bích Loan, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga, Hoàng Nguyên Thảo


	TT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả

	24
	Tập viết 3 CTST
	Trịnh Cam Ly; Nguyễn Thị Ly Kha; Phạm Thị Kim Oanh

	25
	Vở bài tập Công nghệ CTST
	Bùi Văn Hồng; Nguyễn Thị Lưỡng; Lê Thị Mỹ Nga; Đoàn Thị Ngân

	26
	Vở bài tập Đạo đức 3 CTST
	Nguyễn Tú Quyên, Hoàng Minh Hồng, Bích Tâm

	27
	Vở bài tập Tin học
	Quách Tất Kiên; Phạm Thị Quỳnh Anh; Đỗ Minh Hoàng Đức; Lê Tấn Hồng Hải; Trinh Thanh Hải; Nguyễn Minh Thiên Hoàng.

	28
	Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3
	Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) – Dương Giáng Thiên Hương – Lê Xuân Quang – Vũ Thị Ngọc Thúy – Nguyễn Thanh Trịnh
- Nguyễn Bích Thảo

	29
	Vở thực hành Âm nhạc (Cánh diều)
	Lê Anh Tuấn; Tạ Hoàng Mai Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Mai

	30
	Vở thực hành Mĩ thuật (Cánh diều)
	Nguyễn Thị Đông; Phạm Đình Bình; Nguyễn Thị Huyền; Nguyễn Hải Kiên

	31
	Tiếng Anh 3
	Trần Cao Bội Ngọc; Trương Văn Ánh

	KHỐI LỚP 4
	

	32
	VBT Toán 4, tập một CTST
	Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Khúc Thành Chính (Chủ biên); Đinh Thị Xuân Dung; Nguyễn Kính Đức; Đậu Thị Huế; Đinh Thị Kim Lan; Huỳnh Thị Kim Trang.

	33
	VBT Toán 4, tập hai CTST
	Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Khúc Thành Chính (Chủ biên); Đinh Thị Xuân Dung; Nguyễn Kính Đức; Đậu Thị Huế; Đinh Thị Kim Lan; Huỳnh Thị Kim Trang.

	34
	VBT Tiếng Việt 4, tập một CTST
	Nguyễn Ly Kha - Trịnh Cam Ly (Đồng chủ biên); Vũ Thị Ân; Trần văn Chung; Phạm Thị Kim Oanh; Hoàng Thụy Thanh Tâm.

	35
	VBT Tiếng Việt 4, tập hai CTST
	Nguyễn Ly Kha - Trịnh Cam Ly (Đồng chủ biên); Vũ Thị Ân; Trần văn Chung; Phạm Thị Kim Oanh; Hoàng Thụy Thanh Tâm.


	TT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả

	36
	VBT Đạo đức 4 CTST
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên); Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên); Trần Thanh Dư; Nguyễn Thanh Huân; Lâm Thị Kim Liên; Giang Thiên Vũ.

	37
	VBT Khoa học 4 CTST
	Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên); Nguyễn Thị Thanh Thúy (Chủ biên); Lưu Phương Thanh Bình; Trần Thanh Sơn.

	38
	VBT Lịch sử và Địa lí 4 CTST
	Nguyễn Trà My-Phạm Đỗ Văn trung (Đồng chủ biên); Nguyễn Khánh Băng; Trần Thị Ngọc Hân; Nguyễn Chí Tuấn

	39
	VBT Hoạt động trải nghiệm 4 - bản 1 CTST
	Phó Đức Hòa (Tổng chủ biên); Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên); Lê Thị Thu Huyền; Nguyễn Hà My; Đặng Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Hữu Tâm; Nguyễn Huyền Trang

	40
	VBT Tin học 4 CTST
	Quách tất Kiên (Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Phạm Thị Quỳnh Anh (Đồng chủ biên); Đỗ Minh Hoàng Đức- Lê Tấn Hồng Hải; Trịnh Thanh Hải; Nguyễn Minh Thiên Hoàng; Đỗ Thị Ngọc Quỳnh.

	41
	VBT Công nghệ 4 CTST
	Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Nguyễn Thị Hồng Chiếm; Lê Thị Mỹ Nga; Đoàn Thị Ngân.

	42
	Vở thực hành Tiếng Anh lớp 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Bảo Ngọc (Chủ biên) – Nguyễn Thị Thanh Hà – Dương Thị Hương Thúy – Đặng Thu Trang

	43
	Mĩ thuật (Cánh diều)
	Nguyễn Thị Đông

	44
	Âm nhạc (Cánh diều)
	Lê Anh Tuấn

	45
	Family anh Friends
	Trần Cao Bội Ngọc

	KHỐI LỚP 5

	46
	VBT Toán 5, tập một
	Đỗ Đình Hoan

	47
	VBT Toán 5, tập hai
	Đỗ Đình Hoan

	48
	VBT Tiếng Việt 5, tập một
	Nguyễn Minh Thuyết

	49
	VBT Tiếng Việt 5, tập hai
	Nguyễn Minh Thuyết

	50
	VBT Đạo đức 5
	Lưu Thu Thủy

	51
	VBT Khoa học 5
	Bùi Phương Nga


	TT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả

	52
	VBT Địa lí 5
	Nguyễn Tuyết Nga - Phạm Thị Sen

	53
	VBT Lịch sử 5
	Nguyễn Hữu Chí - Trần Viết Lưu

	54
	TH Kỹ năng sống HS lớp 5
	Huỳnh Văn Sơn

	55
	HĐ trải nghiệm HS lớp 5
	Đinh Thị Kim Thoa

	56
	Bài tập thực hành Mĩ Thuật 5/1
	Nguyễn Thị Nhung

	57
	Bài tập thực hành Mĩ Thuật 5/2
	Nguyễn Thị Nhung


Sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại báo, tạp chí đủ phục vụ cho hoạt động dạy và học. Tính đến học kỳ 2 năm học 2023-2024, số sách giáo khoa tại thư viện trường có 2841 quyển; sách nghiệp vụ có 1085 quyển, sách tham khảo về giảng dạy có 3282 quyển, sách tham khảo đọc thêm có 2531 quyển. Sách thiếu nhi có 3779 quyển. Báo, tạp chí các loại 767 quyển

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá: Đạt mức 1 kiểm định chất lượng

b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm : Trong 5 năm gần đây, nhà trường chưa thực hiện đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng gá dục

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước (2023-2024):
a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường:

	Khối lớp
	Tổng số lớp
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ hs/ lớp
	Nữ
	Dân tộc
	HS
học 1 buổi/ ngày
	HS
học 2 buổi/ ngày
	HS KT
hòa nhập
	HS có hoàn cảnh khó
khăn
	Học sinh bán trú

	
	
	
	
	
	Kinh
	Hoa
	Khme
	Khác
	
	
	
	
	

	Một
	5
	166
	33,2
	76
	162
	2
	2
	0
	0
	166
	0
	5
	154

	Hai
	5
	180
	36,0
	94
	178
	1
	1
	0
	0
	179
	0
	4
	162

	Ba
	5
	221
	44,2
	113
	214
	0
	7
	0
	0
	221
	0
	5
	210

	Bốn
	5
	171
	34,4
	82
	165
	2
	4
	0
	0
	171
	0
	4
	171

	Năm
	4
	157
	39,25
	75
	153
	3
	1
	0
	0
	157
	0
	2
	147


	Khối lớp
	Tổng số lớp
	Tổng số học sinh
	Tỉ lệ hs/ lớp
	Nữ
	Dân tộc
	HS
học 1 buổi/ ngày
	HS
học 2 buổi/ ngày
	HS KT
hòa nhập
	HS có hoàn cảnh
khó khăn
	Học sinh bán trú

	
	
	
	
	
	Kinh
	Hoa
	Khme
	Khác
	
	
	
	
	

	Tổng
	24
	895
	37,33
	439
	872
	8
	15
	0
	0
	895
	0
	20
	845


b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp;

- Thống kê kết quả đánh giá học sinh
	STT
	Khối / Lớp
	Sĩ số
	ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	1
	Tổng Số
	739
	387
	106
	245
	1

	2
	Khối 1
	170
	114
	4
	52
	

	3
	1A1
	36
	27
	1
	8
	

	4
	1A2
	34
	22
	1
	11
	

	5
	1A3
	32
	22
	1
	9
	

	6
	1A4
	34
	20
	
	14
	

	7
	1A5
	34
	23
	1
	10
	

	8
	Khối 2
	180
	108
	6
	65
	1

	9
	2A1
	39
	25
	
	14
	

	10
	2A2
	38
	24
	
	14
	

	11
	2A3
	38
	21
	6
	11
	

	12
	2A4
	37
	22
	
	14
	1

	13
	2B
	28
	16
	
	12
	

	14
	Khối 3
	218
	79
	68
	71
	

	15
	3A1
	44
	17
	13
	14
	

	16
	3A2
	44
	19
	15
	10
	

	17
	3A3
	43
	15
	8
	20
	

	18
	3A4
	42
	12
	17
	13
	

	19
	3A5
	45
	16
	15
	14
	

	20
	Khối 4
	171
	86
	28
	57
	

	21
	4A1
	37
	26
	2
	9
	

	22
	4A2
	36
	13
	10
	13
	

	23
	4A3
	35
	20
	4
	11
	

	24
	4A4
	37
	17
	5
	15
	

	25
	4B
	26
	10
	7
	9
	


-  Thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp
	STT
	Khối
	Lớp
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành chương trình lớp học
	Lên lớp
	Lưu ban

	
	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	Khối 1
	1A1
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	
	

	2
	Khối 1
	1A2
	34
	34
	100.0
	34
	100.0
	
	

	3
	Khối 1
	1A3
	32
	32
	100.0
	32
	100.0
	
	

	4
	Khối 1
	1A4
	34
	34
	100.0
	34
	100.0
	
	

	5
	Khối 1
	1A5
	34
	34
	100.0
	34
	100.0
	
	

	6
	Tổng khối 01
	170
	170
	100.0
	170
	100.0
	
	

	7
	Khối 2
	2A1
	39
	39
	100.0
	39
	100.0
	
	

	8
	Khối 2
	2A2
	38
	38
	100.0
	38
	100.0
	
	

	9
	Khối 2
	2A3
	38
	38
	100.0
	38
	100.0
	
	

	10
	Khối 2
	2A4
	37
	36
	97.3
	36
	97.3
	1
	2.7

	11
	Khối 2
	2B
	28
	28
	100.0
	28
	100.0
	
	

	12
	Tổng khối 02
	180
	179
	99.4
	179
	99.4
	1
	0.6

	13
	Khối 3
	3A1
	44
	44
	100.0
	44
	100.0
	
	

	14
	Khối 3
	3A2
	44
	44
	100.0
	44
	100.0
	
	

	15
	Khối 3
	3A3
	43
	43
	100.0
	43
	100.0
	
	

	16
	Khối 3
	3A4
	42
	42
	100.0
	42
	100.0
	
	

	17
	Khối 3
	3A5
	45
	45
	100.0
	45
	100.0
	
	

	18
	Tổng khối 03
	218
	218
	100.0
	218
	100.0
	
	

	19
	Khối 4
	4A1
	37
	37
	100.0
	37
	100.0
	
	

	20
	Khối 4
	4A2
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	
	

	21
	Khối 4
	4A3
	35
	35
	100.0
	35
	100.0
	
	

	22
	Khối 4
	4A4
	37
	37
	100.0
	37
	100.0
	
	

	23
	Khối 4
	4B
	26
	26
	100.0
	26
	100.0
	
	

	24
	Tổng khối 04
	171
	171
	100.0
	171
	100.0
	
	

	25
	Khối 5
	5A1
	42
	42
	100.0
	42
	100.0
	
	

	26
	Khối 5
	5A2
	39
	39
	100.0
	39
	100.0
	
	

	27
	Khối 5
	5A3
	40
	40
	100.0
	40
	100.0
	
	

	28
	Khối 5
	5A4
	36
	36
	100.0
	36
	100.0
	
	

	29
	Tổng khối 05
	157
	157
	100.0
	157
	100.0
	
	

	30
	TỔNG SỐ
	896
	895
	99.9
	895
	99.9
	
	


c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: 157, tỷ lệ 100%.

3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước ngoài): Không có

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:

a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác)

· Ngân sách nhà nước năm 2023: 6.230.924.927
· Kinh phí 2 buổi/ngày, dịch vụ bán trú năm 2023: 2.022.565.000
b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.

· Ngân sách nhà nước năm 2023:
+ Chi lương, phụ cấp và thu nhập: 5.103.738.403
+ Chi cơ sở vật chất và dịch vụ: 592.623.944
· Kinh phí 2 buổi/ngày, dịch vụ bán trú năm 2023:
+ Chi lương và phụ cấp: 1.648.947.968
+ Chi cơ sở vật chất và dịch vụ: 264.707.227
3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học.

· Trợ cấp học sinh có sổ hộ nghèo, con mồ côi,…: 4.050.000
· Miễn giảm 2 buổi.ngày đối với học sinh hộ nghèo, cận nghèo: 20.700.000
4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù tính đến thời điểm 31/12/2023
· Quỹ 2 buổi – bán trú: 70.606.628
- Quỹ tiền ăn: 5.563.446
- Quỹ CSSKBĐ: 42.801.148
- Quỹ Đội : 9.661.224
VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục
phổ thông cấp tiểu học
Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Hưng Lợi 2 thực hiện Công văn số 533/HD-PGDĐT, ngày 18 tháng 8 năm 2023 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ninh Kiều và cụ thể hóa thành Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024, phù hợp với điều kiện thực tế tại nhà trường; Thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh.

2. Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
2.1. Đảm bảo việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Triển khai việc thực hiện KHGD, KHDH môn học, KHBD đến toàn thể GV trường; chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục.

100% tổ chuyên môn xây dựng, triển khai KHGD, KHDH môn học.
100% giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

* Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4:
· Thực hiện theo tinh thần Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành CTGDPT 2018;

· Tổ chức triển khai Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD & ĐT về việc quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học;

+ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GD & ĐT về việc quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT;

+ Công văn 277/PGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 và lựa chọn lại sách giáo khoa lớp 1,2,3,4;

· 100% GV lớp 1, 2, 3, 4 được tham gia tập huấn chuyên môn, tập huấn lựa chọn SGK.

Kết quả có 20/20 lớp 1, 2, 3, 4 (100%) học sinh được học tập và tham gia các hoạt động giáo dục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu nội dung chương trình.
* Đối với lớp 5:
· Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quyết định số 16/2006/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GD & ĐT vê việc ban hành CTGDPT;

· Tổ chức triển khai quán triệt tinh thần văn bản hợp nhất sô 03/VBHN- BGDĐT ( hợp nhất Thông tư số 22 và Thông tư 30) về việc đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học.

· Kết quả có 04/04 lớp 5 thực hiện hiệu quả CTGDPT 2006.
2.2. Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học theo Chương trình GDPT
2018.
a) Đối với môn Tiếng Anh
lớp).

Trường có 04 giáo viên dạy môn Tiếng Anh, trình độ B2
Trường thực hiện dạy Tiếng Anh cho tất cả các lớp học 2 buổi/ ngày (24/24
b) Đối với môn Tin học và việc tổ chức hoạt động giáo dục tin học
- Trường có 01 giáo viên chuyên môn Tin học, có 01 phòng máy với 25 máy
vi tính.
- Thời lượng: Học sinh lớp 3, 4 học Tin học 1 tiết/tuần; lớp 5 học Tin học 2 tiết/tuần
3. Công tác triển khai giáo dục STEM, chuyển đổi số, thí điểm triển khai Học bạ số

a) Đối với giáo dục STEM
· Triển khai công văn Công văn số 685/SGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng tổ chức hoạt động giáo dục STEM cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

· Công văn số 186/PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều về việc hướng tổ chức hoạt động giáo dục STEM cấp Tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều;

· Tổ chức học tập bồi dưỡng nội dung giáo dục STEM cho 100% giáo viên.
-Các tổ nhóm chuyên môn đưa nội dung giáo dục, định hướng STEM vào kế hoạch thực hiện đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực học sinh của tổ nhóm như: rà soát xây dựng chương trình nhà trường; xây dựng các chủ đề dạy học gắn liền với hoạt động giáo dục STEM; tổ chức các hoạt động ngoại khóa gắn với giáo dục, định hướng STEM; xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023-2024.

b) Đối với việc triển khai chuyển đổi số, giáo dục kỹ năng công dân số Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, điều hành công

việc. Ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ
đạo, đặc biệt là nâng cao hiệu quả việc sử dụng hộp thư trường. Đẩy mạnh hoạt động, cập nhật thông tin kịp thời, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức thông tin trên hộp thư trường và các hộp thư cá nhân.

· Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động về chính quyền số, chuyển đối số.

· Phát huy vai trò của lãnh đạo nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

· Thúc đẩy phát triển chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục; Đẩy mạnh công tác sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Tăng cường ứng dụng chữ ký số.

· Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin quản lý, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ tốt công tác quản lý của đơn vị.

GV thực hiện các nội dung quản lý, đánh giá học sinh trên CSDL; báo cáo kết quả hoạt động giảng dạy, giáo dục trên hệ thống cơ sở dữ liệu; tham gia sinh hoạt, hội họp qua Google Meet... khi cần thiết.

· Thực hiện các dịch vụ công phục vụ học sinh, phụ huynh học sinh như khoản thu không sử dụng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử.

c) Đối với việc triển khai thí điểm triển khai Học bạ số
Đã tổ chức tập huấn thực hiện học bạ số cho 100% giáo viên và thí điểm thực hiện vào cuối kì 2 năm học 2023-2024.

4. Tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình GDPT 2018

Nhà trường đã tổ chức triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương, gồm những vấn đề cơ bản, mang tính thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của địa phương nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, có trách nhiệm với cộng đồng, biết trân quý và phát huy văn hóa truyền thống quê hương, phát triển năng lực và phẩm chất, ý thức tìm hiểu và vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. Các nội dung giáo dục địa phương thực hiện theo tài liệu hướng dẫn và được tích hợp với hoạt động trải nghiệm của trường;

Kết quả có 24/24 lớp (100%) được tổ chức tham gia học tập các nội dung giáo dục địa phương, tạo điều kiện để các em được tìm hiểu, trải nghiệm về bản sắc văn hóa và truyền thống địa phương mình, nơi gần gũi với các em.

Ngoài các hoạt động dạy học lịch sử địa phương tại lớp học, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động “về nguồn” nhân ngày Kỷ niệm 22/12.

5. Thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 5
Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1115/SGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc triển khai quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đối với cấp tiểu học, năm học 2024-2025;

Thực hiện Công văn số 277/PGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 và lựa chọn lại sách giáo khoa lớp 1,2,3,4;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-THHL2 ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Lợi 2 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5;

· Hội đồng tổ chức chọn SGK theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và vì quyền lợi của học sinh.

· Tổ chuyên môn chọn được SGK phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

· SGK được lựa chọn trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 và Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024.

· SGK phù hợp các tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

· Lựa chọn 01 (một) SGK phù hợp cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục để thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2024-2025.

5. Nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp, hình thức đánh giá

a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
· Giáo viên tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, đồng thời có kế hoạch và biện pháp phụ đạo các học sinh còn hạn chế về học tập.

· 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

· Trường đã đạt 11 GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận.
· Các tổ chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; Giáo viên khối lớp 1-2-3-4 thực hiện soạn bài theo hướng dẫn phụ lục III, công văn 2345/BGD-ĐT.

· Nhà trường đẩy mạnh việc thực hiện quyền tự chủ của giáo viên trong lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của tùng môn học hoặc liên môn; xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
· Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ, kết hợp sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung giải quyết các vấn đề: Dạy học phát triển năng lực; nghiên cứu bài học; dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm trong tổ; triển khai các nội dung chuyên môn mới; theo dõi ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, đưa ra các biện pháp

giúp đỡ học sinh còn hạn chế về học tập; đề xuất các biện pháp rèn phẩm chất, năng lực học sinh; tổ chức các chuyên đề đi sâu đổi mới phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học.

· Phối hợp nhiều phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh.

b) Nâng cao hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá
· Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn việc đánh giá học sinh cho giáo viên và cha mẹ học sinh.

· Thực hiện đánh giá theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh, giúp học sinh cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập, không so sánh học sinh này với học sinh khác; đồng thời giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét là: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục. Các đơn vị thực hiện đánh giá học sinh trên phần mềm CSDL của Viettel nhằm giảm nhẹ sức lao động của giáo viên.

· Tổ chức xây dựng đề kiểm tra định kì phù hợp với yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng, nội dung dạy học ở từng giai đoạn học tập của học sinh. Bài kiểm tra kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, nội dung bài kiểm tra kết hợp giữa kiến thức đã học trong nhà trường và những nội dung vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống; theo các mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

· Đảm bảo trong các hoạt động dạy môn học và hoạt động giáo dục đều được đánh giá.

6. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật

Trường hiện có 02 trẻ học hòa nhập (01 lớp 2; 01 lớp 4), được thực hiện giảng dạy, giáo dục theo kế hoạch.


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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